
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

4 0 0

7 1 48 1001 UXTC to; CĐ khác: UBT(P)

7 2 52 2012 UBT(P) 5cm

7 3 35 0000 VS I + UBT(T) 5cm

8 4 46 1011 Adenomysis

8 5 36 0000 UBT 2 bên 10cm

8 6 36 2012 UBT (P) 8cm

9 7 43 3003 UBT (P) 5cm

9 8 26 1001 VS II Tắc 2ODT/VMC

9 9 23 2022 UBT (P) 6cm

11 10 39 1001 HM II tắc ODT 2 bên

11 11 37 1001 UBT (P) 7cm

11 12 36 2012 UBT (P) 7cm

2 13 30 0010 VS II Tắc 2ODT

2 14 30 2012 UBT (T) 7cm

4 0 0

4 0 0

7 1 50 1112 Đa UXTC to + TSPTKĐHNMTC

7 2 45 2012 Đa UXTC to

7 3 36 1011 UBT(T) 12 tuần

8 4 51 2002 UXTC to

8 5 50 3023 UBT(P) 7cm

8 6 37 1001 VS/Tắc 2ODT

9 7 41 0000 VS I + ứ dịch TV

1203

1265

1560

1960

PM

Ngày: 20/04/2015 

1253

1992

1983

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

SHC

1964

1205

1191

1254

1194

1987

1189

1306

1305

1945

2051

1275

2054

2007

LÊ THỊ LỆ

HỒ THỊ THẮM

NGUYỄN THỊ THU CÚC

NGUYỄN THỊ MINH THẢO

PHAN THỊ MỘNG TUYỀN

VŨ THỊ QUYÊN

NGUYỄN THỊ ÁNH

NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯỢNG

NGUYỄN THỊ PHƯỢNG

DƯƠNG THỊ MINH HÀ

LÊ THỊ MỸ LINH

NGUYỄN THỊ BÍCH TRÂM

NGUYỄN THỊ ANH

LÊ THỊ KIỀU OANH

BN TNTC

BN TNTC

ĐỖ THỊ LƯU

NGÔ THỊ LÝ

TRẦN THỊ YẾN OANH

NGUYỄN THỊ MINH

ĐỖ THANH THỦY

HOÀNG THỊ KIỂM

NGUYỄN THỊ THÊ

NS BTC, Ổ bụng - CĐĐT

NS cắt TC chừa 2BT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt PP có u, KTSD

Từ ngày 20/04/2015 đến ngày 26/04/2015 (Tuần1)

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐĐT

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐĐT

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS cắt TC chừa 2BT

Thứ: BA 

Ngày: 21/04/2015 

BS KHOA NS + G.ĐỨC + T.ANH.TT

HƯNG + H. PHƯƠNG + T.HẢI.TT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐĐT

NS Cắt 2ODT để làm TTON

THỐNG + NHÓM ĐT.NS CẮT TC  

THỐNG + NHÓM ĐT.NS CẮT TC  

THỐNG + NHÓM ĐT.NS CẮT TC  

MỸ NGỌC + VY.YD + BÌNH THÀNH

MỸ NGỌC + VY.YD + BÌNH THÀNH

MỸ NGỌC + VY.YD + BÌNH THÀNH

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA NS + B CHI + TH.THỦY.TT

BS KHOA NS + HUYỀN.BM.HS + TH.THỦY.TT

H.THẮM + QUANG.BM + T.BIÊN.TT

H.THẮM + QUANG.BM + T.BIÊN.TT

H.THẮM + QUANG.BM + T.BIÊN.TT

THU THỦY + Đ.THẢO + Đ.THANH.TT

THU THỦY + Đ.THẢO + Đ.THANH.TT

THU THỦY + Đ.THẢO + Đ.THANH.TT

ĐIỀN + DIỆU HIỀN + D.TRANG.TT

ĐIỀN + DIỆU HIỀN + D.TRANG.TT

BS KHOA NS + THANH MAI + T.ANH.TT

HƯNG + H. PHƯƠNG + T.HẢI.TT

H. PHƯƠNG + T.HẢI.TT

PHAN NGA + M.TUYỀN + V.KHOA.TT

PHAN NGA + M.TUYỀN + V.KHOA.TT

M.TUYỀN + V.KHOA.TT

THƯƠNG.BM + THANH THÚY + B.VÂN.TT



9 8 28 1001 UBT(T) 8cm

9 9 23 ĐT UBT(T) 7cm

11 10 47 1011 UBT (T) 6cm

11 11 39 1001 UBT(P) 6cm

11 12 24 0000 VS I + ứ dịch TV

2 13 46 2002 UBT(P) 5cm

2 14 32 1001 UBT(P) Pcm

2 15 31 1001 VS I

16 28 ĐT UBT (P) 5cm

17 18 ĐT UBT(T) 6cm

4 0 0

4 0 0

7 1 58 3023 UBT(P)

7 2 40 2002 UXTC dưới niêm - Rong huyết

7 3 26 1011 UBT 2 bên

8 4 51 2002 UNBT(P) tồn tại lâu + NXTC

8 5 44 1001 UXTC 12 tuần

8 6 42 1001 UBT(P) 8cm

9 7 52 4004
U NANG NƯỚC HC(P), TD U giả 

nang

9 8 49 2012 UXTC 12 tuần

9 9 44 2012 UNBT(T)

11 10 36 1011 UBT(T)

11 11 33 1021 UBT(P)

11 12 28 0000 UBT (T) 8cm

2 13 33 3002 UBT(P) 6cm

2 14 32 0010 VSII + UBT(P) 6cm

2 15 29 2002 UBT 2 bên

16 22 0000 UBT 2 bên

4 0 0

1218

1996

1227

2019

2006

2140

2127

1214

1997

2145

1903

1287

2012

Thứ: TƯ 

Ngày: 22/04/2015 

NS cắt TC chừa 2BT

NS bóc u, KTSD

Q.KHOA + MAI PHƯƠNG1 + THANH THẢO

Q.KHOA + MAI PHƯƠNG1 + THANH THẢO

2042

1294

2031

1263

1282

787

2059

2030

2048

2028

2066

1293

2027

Thứ: NĂM 

Ngày: 23/04/2015 

HUỲNH THỊ NHÃN

TÔ THỊ THANH THẢO

ĐỒNG THỊ LAN

THÁI THỊ HỒNG LONA

NGUYỄN THỊ TUYẾT

NGUYỄN THỊ THU HỒNG

HUỲNH NG NGỌC CẨM HỒNG

NGUYỄN THỊ MỸ CHÂU

HỒ THỦY

PHẠM THỊ KIM NGA

BN TNTC

BN TNTC

PHAN THỊ HỒNG THÚY

NGUYỄN THỊ RUM

VÕ THỊ THẠCH

LƯƠNG THỊ PHẤN

NGUYỄN THỊ LOAN EM

HUỲNH NGỌC DIỄM

LÝ THỊ NHẸN

NGUYỄN THỊ KIM LIÊN

NGUYỄN THỊ TRANG

VÕ THỊ LUYẾN

LÊ THỊ THU TRINH

ĐẶNG THỊ NGỌC DUYÊN

TRẦN THỊ YẾN LIÊN

HOÀNG THỊ THANH NGA

NGUYỄN THỊ HOÀI YẾN

VÕ THỊ THÙY DƯƠNG

BN TNTC

NS Bóc u + KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐĐT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS cắt TC chừa 2BT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt UNBT(P) + Cắt PP(T) + ST MNL + ST dịch ổ 

bụng

NS cắt TC chừa 2BT

NS Cắt u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

THƯƠNG.BM + THANH THÚY + B.VÂN.TT

THƯƠNG.BM + THANH THÚY + B.VÂN.TT

TH.HOÀNG.BM + Đ.NGỌC.NT + K.NGÂN.TT

TH.HOÀNG.BM + Đ.NGỌC.NT + K.NGÂN.TT

TH.HOÀNG.BM + Đ.NGỌC.NT + K.NGÂN.TT

ÁI THỤY + HƯƠNG.PNT + H.GIA.TT

ÁI THỤY + HƯƠNG.PNT + H.GIA.TT

ÁI THỤY + HƯƠNG.PNT + H.GIA.TT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS KHOA NS + OANH.BM.HS + Q.MÁC.TT

BS KHOA NS + NGỌC DIỄM + V.THỦY.TT

Q.KHOA + MAI PHƯƠNG1 + THANH THẢO

MỸ NHI + THỤC TRANG + BÍCH TY

MỸ NHI + THỤC TRANG + BÍCH TY

MỸ NHI + THỤC TRANG + BÍCH TY

THỌ + PHẠM TÀI + A.THƯ4

THỌ + PHẠM TÀI + A.THƯ4

PHẠM TÀI + A.THƯ4

K.CHI.PNT + THU + C.CHUYÊN.TT

K.CHI.PNT + THU + C.CHUYÊN.TT

K.CHI.PNT + THU + C.CHUYÊN.TT

H.HIỆP + ÁI + Đ.QUANG.TT

H.HIỆP + ÁI + Đ.QUANG.TT

H.HIỆP + ÁI + Đ.QUANG.TT

DỰ BỊ

BS KHOA NS + THU NGÂN + C.CƯỜNG.TT



4 0 0

7 1 52 2002 UBT(P) 7cm

7 2 48 2012 TSĐGKĐHNMTC/VMC

7 3 23 0000 VS I + Polype lòng

8 4 52 1001 UXTC 12 tuần rong huyết HMK

8 5 42 1001 UBT to/VMC Cắt bán phần TC

8 6 25 ĐT UBT (P) 7-8cm

9 7 45 2002 UBT 2 bên 6-7cm/dính

9 8 30 1001 UBT (P) + ULNMTC

9 9 42 2002 UBT (P) 6cm

11 10 41 1011
UBT 2 bên nghi LNMTC tái 

phát/HMII

11 11 44 2002 UBT (P) 5cm

11 12 33 2002 UBT 2 bên

2 13 38 2002 ULNMTC BT(P)/VMC 2 lần

2 14 29 2012 UBT (P)

2 15 27 2002 UBT (P) 4-5cm

16 25 ĐT UBT (P)

17 24 ĐT UBT(T)

18 24 0000 VS I/Tắc ODT(P)

4 0 0

4 0 0

7 1 40 2022 UXTC to/VMC 2 lần

7 2 38 2002 UXTC gây cương kinh

7 3 42 2002 UBT (P)/VMC 2 lần

8 4 49 3013 UXTC gây rong huyết/thiếu máu

8 5 38 1001 NXTC 12 tuần

8 6 28 1031 UBT (P)

9 7 57 4004 UBT (P)

9 8 28 0000 VS I/Tắc 2ODT

9 9 23 ĐT UBT 2 bên

11 10 69 8008 UBT (T) 6cm

1249

750

1286

1281

2148

1304

1219

1340

819

1301

1257

1242

1248

1251

1288

2149

1325

2082

1283

1241

1303

NGUYỄN THỊ THANH XUÂN

NGUYỄN THỊ HOẠT

BN TNTC

NGUYỄN THỊ CHỌN

NGUYỄN THỊ THỦY

SỬ THỊ NGỌC LINH

NGUYỄN THỊ HƯƠNG

TRẦN THỊ LÝ

VŨ THỊ ÁNH NGUYỆT

NGUYỄN THỊ LÝ

PHAN THỊ LỆ

DƯƠNG THỊ THÚY

LÊ THỊ THỦY TIÊN

TRẦN THỊ HỒNG THẮM

NGUYỄN THỊ KIM HUỆ

NGUYỄN THỊ MỘNG NGA

NGUYỄN ĐÌNH QUỲNH NHƯ

NGUYỄN THỊ HƯỜNG

LÊ THỊ LOAN

LÊ THỊ THU THỦY

NGUYỄN KIM PHƯỢNG

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS cắt TC chừa 2BT nếu tốt

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT + Cắt đốt polype

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KT 2ODT, KTSD

NS bóc u, KTSD

BS KHOA NS + K.XUYẾN + X.QUỐC.TT

PHAN NGA + N.QUANG + T.BIÊN.TT

PHAN NGA + N.QUANG + T.BIÊN.TT

N.QUANG + T.BIÊN.TT

H.THẮM + V.HÙNG + T.HẢI.TT

H.THẮM + V.HÙNG + T.HẢI.TT

H.THẮM + V.HÙNG + T.HẢI.TT

THU HÀ 2 + TỐ NHƯ + C.CÔNG.TT

THU HÀ 2 + TỐ NHƯ + C.CÔNG.TT

THU HÀ 2 + TỐ NHƯ + C.CÔNG.TT

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 + THANH HIỀN

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 + THANH HIỀN

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 + THANH HIỀN

BN TNTC

K.HOÀNG + MẬN + T.VÂN.TT

K.HOÀNG + MẬN + T.VÂN.TT

K.HOÀNG + MẬN + T.VÂN.TT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

DỰ BỊNS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NGUYỄN THỊ NGỌC VY

Ngày: 24/04/2015 

Thứ: SÁU 

BN TNTC NS CĐ ĐT BS KHOA NS + NGUYỄN LONG + T.NGUYỆT.TT

BS KHOA NS + MINH NGỌC + T.HẰNG.TT

2043 ĐÀO THỊ CẦN NS cắt TC chừa 2BT HƯNG + H.QUYÊN + T.THU.TT

1333 NGUYỄN THỊ NGỌC LẠC NS Bóc NX, KTSD HƯNG + H.QUYÊN + T.THU.TT

HƯNG + H.QUYÊN + T.THU.TT

1320 TRẦN THỊ MIỀN NS Cắt TC toàn phần + 2PP THƯƠNG.BM + V.HOÀNG + ĐÌNH VINH

1327 NGUYỄN THỊ DUYÊN NS Bóc NX, KTSD THƯƠNG.BM + V.HOÀNG + ĐÌNH VINH

NS Bóc u, KTSD

V.HOÀNG + ĐÌNH VINH

1335 NGUYỄN THỊ LIÊN NS Cắt PP có u, KTSD THU NGUYỆT + NGỌC DUNG + T.NGA.TT

2115 CAO THỊ THUẬN NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT THU NGUYỆT + NGỌC DUNG + T.NGA.TT

NS Bóc u, KTSD

THU NGUYỆT + NGỌC DUNG + T.NGA.TT

463 HUỲNH THỊ HOA NS Cắt PP có u, KTSD THỤC TRANG + A.THƯ2 + X.THẢO.TT

NS bóc u, KTSD



11 11 30 0010
VS II/Td nang LNMTCBT + ứ dịch 

TV

11 12 26 2012 UBT (T)

2 13 45 3003 UBT

2 14 44 2022 UBT (T)

2 15 25 1001 UBT (T) 5cm

16 23 0000 VS I/Tắc ứ dịch VT(T)

17 22 0000 UBT (T)

18 21 0000 UBT (P) 5cm

4 0 0

4 0 0

7 1 53 1001 UBT/VMC

7 2 43 2002 UXTC to

7 3 26 0000 UBT(T)

8 4 48 2012 Rong huyết + Polype lòng TC

8 5 46 2002 UXTC gây rong huyết

8 6 31 2022 UBT(P) 8cm

9 7 46 2002 UXTC to/thống kinh

9 8 50 1001 NXTC dưới niêm mạc

9 9 20 0000 VS I/Tắc 2 ODT

11 10 40 2002 UBT 2 bên

11 11 40 1001 UBT(P) + HM II

11 12 24 0000 UBT(T) 2 bên nghi LNM

2 13 45 2012 UBT(P) 6cm

2 14 39 2002 UBT 2 bên dính

2 15 33 1011 VS II/Tắc 2 ODT

1321 NGUYỄN THỊ KIM HẠNH

2116 NGUYỄN THỊ SA NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT THỤC TRANG + A.THƯ2 + X.THẢO.TT

NS Bóc u, KTSD THỤC TRANG + A.THƯ2 + X.THẢO.TT

1290 BÙI THỊ THỪA NS bóc u, KTSD YẾN OANH + HOÀI NAM + H.ANH.TT

1332 CAO THỊ QUAN NS Cắt PP có u, KTSD YẾN OANH + HOÀI NAM + H.ANH.TT

1309 ĐẶNG HỒNG THẮM NS Bóc u, KTSD YẾN OANH + HOÀI NAM + H.ANH.TT

2114 NGUYỄN TUYẾT MAI NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT DỰ BỊ

2084 NGUYỄN THỊ NGỌC TRINH NS Bóc u, KTSD DỰ BỊ

2085 TRẦN THỊ QUỐC PHỤNG NS Bóc u, KTSD DỰ BỊ

Ngày: 25/04/2015 

Thứ: BẢY

BN TNTC NS CĐ ĐT BS KHOA NS + NGUYỄN LONG + T.NGUYỆT.TT

BN TNTC NS CĐ ĐT BS KHOA NS + MINH NGỌC + T.HẰNG.TT

2092 NGUYỄN THỊ XOAN NS Cắt TC toàn phần + 2PP PHAN NGA + N.QUANG + KIM YẾN

2091 TRẦN THỊ MỸ HẰNG NS Cắt TC chừa 2BT PHAN NGA + N.QUANG + KIM YẾN

2147 DĐĂHNG THANH THOẢNG NS Bóc u, KTSD N.QUANG + KIM YẾN

2110 NGUYỄN THỊ NGỌT NS cắt TC chừa 2BT nếu tốt Q.KHOA + MAI PHƯƠNG1 + THANH THẢO

1341 HOÀNG THỊ DUNG NS Cắt TC chừa 2BT Q.KHOA + MAI PHƯƠNG1 + THANH THẢO

2097 NGUYỄN THỊ HÀ NS Bóc u, KTSD Q.KHOA + MAI PHƯƠNG1 + THANH THẢO

1357 VŨ THỊ PHƯƠNG NS Cắt TC chừa 2BT THU NGUYỆT + ViỆT HÙNG+ X QUYÊN.TT

1143 VÕ THỊ PHƯƠNG TÂM NS BTC - Cắt đót NXTC THU NGUYỆT + ViỆT HÙNG + X QUYÊN.TT

TH.HOÀNG.BM + Đ.NGỌC.NT + THÙY HƯƠNG.TT

2203 TRẦN THỊ THU NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT THU NGUYỆT + ViỆT HÙNG + X QUYÊN.TT

2155 ĐẶNG THỊ LƯỢNG NS Bóc u, KTSD TH.HOÀNG.BM + Đ.NGỌC.NT + THÙY HƯƠNG.TT

NGUYỄN THỊ THỊ HẰNG NS Bóc u, KTSD ÁI THỤY + HƯƠNG.PNT + HỒNG NHUNG.TT

1347 NGUYÊN THỊ BÍCH HẢI NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KT 2ODT, KTSD TH.HOÀNG.BM + Đ.NGỌC.NT + THÙY HƯƠNG.TT

2195 LÂM THỊ QuẾ CHI NS Bóc u, KTSD

Ngày 16 tháng 4 năm 2015

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

2207 NGUYỄN THỊ NGỌC LANH NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT ÁI THỤY + HƯƠNG.PNT + HỒNG NHUNG.TT

1427 NGUYÊN THỊ TÁM NS Bóc u, KTSD ÁI THỤY + HƯƠNG.PNT + HỒNG NHUNG.TT

1331


